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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /2025/TT-BKHCN
	
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025


THÔNG TƯ
Ban hành quy định về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số
được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm
sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin; 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi là sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi).
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức khi thực hiện các hoạt động thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.
2. Khuyến khích các tổ chức không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giá trị gia tăng nội địa được tạo ra tại Việt Nam: là phần giá trị mới được tạo ra trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí lao động trong nước; nguyên liệu sản xuất trong nước, hoạt động R&D và các chi phí khác liên quan tại Việt Nam.
2. Nghiên cứu và phát triển (R&D): bao gồm các hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp kỹ thuật nhằm cải tiến về công nghệ, máy móc, phương pháp sản xuất, thay thế nguyên vật liệu, cải tiến sản phẩm và thiết kế đưa ra sản phẩm mới.
Điều 4. Sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi 
Sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi là sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các quy định sau:
1. Tiêu chí chung quy định tại Điều 5 Thông tư này.
2. Tiêu chí cụ thể tương ứng với từng loại sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư này.
Điều 5. Tiêu chí chung đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi
Các sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi phải đáp ứng các tiêu chí chung như sau:
1. Sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật.
2. Sản phẩm, dịch vụ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số.
3. Sản phẩm, dịch vụ có cam kết về hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, nâng cấp và các dịch vụ hậu mãi.
4. Đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số chuyên ngành, cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành tiêu chí bổ sung theo thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành, lĩnh vực (nếu cần thiết). Các tiêu chí bổ sung này không được đưa ra yêu cầu, điều kiện, tính năng mang tính chỉ định cho sản phẩm, dịch vụ công nghệ số nước ngoài, hoặc có thể dẫn tới việc loại bỏ các sản phẩm, dịch vụ sản xuất trong nước.
Điều 6. Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm phần cứng được ưu đãi
Sản phẩm phần cứng được ưu đãi khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
1. Sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tại Việt Nam với ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm được tạo ra tại Việt Nam, trong đó phải bao gồm chi phí lao động trong nước, nguyên liệu và hoạt động R&D tại Việt Nam. 
Công thức tính Giá trị gia tăng nội địa tại Việt Nam trong Phụ lục I kèm Thông tư này. 
2. Sản phẩm có tài liệu thiết kế gốc thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam: hệ thống, sơ đồ mạch, thiết kế bố cục mạch in (PCB layout), bản vẽ cơ khí. Yêu cầu: có tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với hệ thống thiết kế/sơ đồ mạch/PCB/bản vẽ; trường hợp sử dụng quyền của bên thứ ba phải có hợp đồng cấp phép còn hiệu lực
Điều 7. Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm phần mềm được ưu đãi
Sản phẩm phần mềm được ưu đãi khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
1. Do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn sau: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tại Việt Nam với ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm được tạo ra tại Việt Nam, trong đó phải bao gồm chi phí lao động trong nước và hoạt động R&D tại Việt Nam. 
Công thức tính Giá trị gia tăng nội địa tại Việt Nam trong Phụ lục I kèm Thông tư này. Loại trừ: phí bản quyền nước ngoài, phí thuê chuyên gia nước ngoài, nhân sự thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam.
3. Sản phẩm phải có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng theo quy định pháp luật hiện hành
Điều 8. Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm nội dung số được ưu đãi
Sản phẩm nội dung số được ưu đãi khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
1. Do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện thiết kế, sản xuất tại Việt Nam với ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm được tạo ra tại Việt Nam, trong đó phải bao gồm chi phí lao động trong nước và hoạt động R&D tại Việt Nam.
Công thức tính Giá trị gia tăng nội địa tại Việt Nam trong Phụ lục I kèm Thông tư này. Loại trừ: phí bản quyền nước ngoài, phí thuê chuyên gia nước ngoài, nhân sự thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam.
2. Sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính; khuyến khích phiên bản song ngữ cho vùng dân tộc thiểu số.
Điều 9. Tiêu chí cụ thể đối với dịch vụ công nghệ số được ưu đãi
Dịch vụ công nghệ số được ưu đãi khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
1. Do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiên cứu, thiết kế, cung cấp tại Việt Nam với ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa của dịch vụ được tạo ra tại Việt Nam, trong đó phải bao gồm chi phí lao động trong nước, nguyên liệu và hoạt động R&D tại Việt Nam.
Công thức tính Giá trị gia tăng nội địa tại Việt Nam trong Phụ lục I kèm Thông tư này. Loại trừ: phí bản quyền nước ngoài, phí thuê chuyên gia nước ngoài, nhân sự thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam.
2. Có năng lực cập nhật, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam trong suốt vòng đời hợp đồng
Điều 10. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi phải:
1. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ được ưu đãi như thông tin đã công bố trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi; 
2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi đã công bố. 
3. Doanh nghiệp tự chứng minh việc đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư này để được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật đấu thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin cung cấp.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
2. Các đơn vị chuyên môn về công nghệ số (bao gồm đơn vị chuyên môn về công nghệ số và đơn vị chuyên môn khác) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình thực hiện theo các quy định của Thông tư này; 
b) Đưa ra và chịu trách nhiệm về ý kiến chuyên môn của mình đối với các nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi trong trường hợp được giao thẩm định các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế cơ sở, Thiết kế chi tiết, Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số trong hoạt động chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình;
c) Tổng hợp thông tin tình hình thực hiện thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi tại Bộ, ngành, địa phương mình theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này (số liệu tổng hợp tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm tổng hợp thông tin) và gửi, cập nhật thông tin lên Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.
3. Quy định về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được ưu đãi thuê, mua sắm khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế.
[bookmark: _GoBack]4. Các hoạt động  thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí và được công bố theo quy định tại Thông tư 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm đã được phê duyệt và phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được phê duyệt.
Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. 
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Công nghiệp công nghệ thông tin) để kịp thời giải quyết./.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên môn về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);                                               
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, CNCNTT.
	
   BỘ TRƯỞNG





   Nguyễn Mạnh Hùng




PHỤ LỤC I
BẢNG KÊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH GIÁ TRỊ GIA TĂNG NỘI ĐỊA 
TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BKHCN ngày     tháng     năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	STT
	Các loại chi phí
	Mã HS 
(nếu có)
	Nhà cung cấp
	Xuất xứ
	Trị giá
	Tham chiếu chứng từ
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	Tổng I 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	II
	Chi phí nhân công trực tiếp:
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	Lương, thưởng
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	Phúc lợi y tế
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	Tổng II
	 
	 
	 
	
	
	
	

	III
	Chi phí phân bổ trực tiếp:
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	Phí nhà xưởng
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Phí khấu hao nhà xưởng, máy móc; bảo hiểm, bảo dưỡng
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	Các chi phí khác 
(chi phí vận chuyển, lưu kho, dịch vụ…)
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	Tổng III
	 
	 
	 
	
	
	
	

	IV
	Chi phí xuất xưởng
(Tổng I+II+III):
	 
	 
	 
	
	
	

	V
	Tổng 
	 
	 
	Tổng trị giá đầu vào có xuất xứ từ Việt Nam 
	Tổng trị giá đầu vào có xuất xứ nước ngoài
	
	
	




Tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa (LVC) của sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được xác định bằng một trong hai công thức sau:
+ Công thức trực tiếp:
	LVC = 
	Tổng trị giá đầu vào có xuất xứ từ Việt Nam
	x 100%

	
	Chi phí xuất xưởng
	


hoặc
+ Công thức gián tiếp:
	LVC = 
		Chi phí xuất xưởng
	-
	Tổng trị giá đầu vào có xuất xứ nước ngoài



	x 100%

	
	Chi phí xuất xưởng
	




Trong đó:
(*) “Trị giá đầu vào có xuất xứ từ Việt Nam” bao gồm:
- Trị giá của nguyên liệu (bao gồm cả linh kiện, phần mềm, dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất) mua của nhà sản xuất trong nước hoặc do tổ chức, cá nhân tự sản xuất để phục vụ trong quá trình sản xuất ra sản phẩm; 
- Chi phí nhân công trực tiếp (lương, các khoản thưởng, những khoản phúc lợi khác có liên quan đến quá trình sản xuất); 
- Chi phí nhà xưởng có liên quan đến quá trình sản xuất (bảo hiểm nhà xưởng, chi phí thuê và thuê mua nhà máy, khấu hao nhà xưởng, sửa chữa, bảo trì, thuế, lãi cầm cố, năng lượng, điện và các nhu yếu phẩm khác đóng góp trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất); 
- Chi phí nghiên cứu, phát triển, thiết kế và chế tạo; khuôn dập, khuôn đúc, việc trang bị dụng cụ và khấu hao, bảo trì và sửa chữa của nhà máy và thiết bị; tiền bản quyền sáng chế (có liên quan đến những máy móc có bản quyền hoặc quá trình sử dụng trong việc sản xuất sản phẩm hoặc quyền sản xuất sản phẩm); kiểm tra và thử nghiệm nguyên liệu và sản phẩm; lưu trữ trong nhà máy; xử lý các chất thải; các nhân tố chi phí trong việc tính toán giá trị của nguyên liệu như chi phí cảng và chi phí giải phóng hàng và thuế nhập khẩu đối với các thành phần phải chịu thuế và các chi phí khác tại Việt Nam.	
(**) Trị giá đầu vào có xuất xứ nước ngoài là: Trị giá nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công, chế biến ra sản phẩm hoặc các chi phí phải trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam).
Loại trừ các chi phí tính vào Trị giá đầu vào có xuất xứ từ Việt Nam: linh kiện nhập khẩu (kể cả mua qua đại lý trong nước), phí bản quyền/giấy phép trả ra nước ngoài, dịch vụ kỹ thuật từ tổ chức/cá nhân nước ngoài, phí sử dụng nền tảng/hạ tầng đặt ở nước ngoài, trừ khi có cơ sở tại Việt Nam và chứng từ tại Việt Nam.
(***) Diễn giải chi tiết một số nội dung trong lĩnh vực công nghệ số:
Nguyên tắc: Chỉ tính vào LVC chi phí phát sinh tại Việt Nam có chứng từ hợp pháp theo pháp luật tài chính, thuế, kế toán
1. Nhân công trong nước: developer, data engineer, data scientist, tester, devops, vận hành, SOC/blue-team, PM/BA; tiền lương, phụ cấp theo quy định; bảng chấm công, HĐLĐ, chứng từ trả lương.
2. R&D trong nước: chi phí nhân công R&D; vật tư, bản quyền công cụ phục vụ thử nghiệm tại Việt Nam; khấu hao/khấu trừ thiết bị R&D đặt tại Việt Nam; chi phí thử nghiệm/đánh giá/kiểm định trong nước.
3. Bản quyền phần mềm do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam sở hữu/cấp quyền (license, framework, middleware) dùng trong dự án tại Việt Nam.
4. Dịch vụ thuê ngoài trong nước: phát triển phần mềm, kiểm thử, gắn nhãn dữ liệu, làm sạch dữ liệu, vận hành NOC/SOC, hỗ trợ kỹ thuật… có HĐ & hóa đơn tại Việt Nam.
5. Hạ tầng số trong nước: DC, cloud, đường truyền, CDN, nền tảng số do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp; chi phí lưu trữ/xử lý dữ liệu tại Việt Nam; nhật ký vận hành.
6. Dữ liệu AI: thu thập, số hóa, gắn nhãn, làm sạch, tăng cường, quản trị dữ liệu thực hiện tại Việt Nam; chứng từ kèm hợp đồng.
7. Tuân thủ, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu: chi phí chứng nhận, đánh giá, bảo hiểm ATTT (nếu có) phát sinh tại Việt Nam.
Kết luận: Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí LVC ….%	 	 	 	 
Công ty cam kết số liệu khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, số liệu đã khai.


	PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BTTTT ngày    tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tên cơ quan, tổ chức: …………………………………………………………………………………….............................
I. THUYẾT MINH VIỆC THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ (CNS) SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

	TT
	Tên sản phẩm, 
dịch vụ CNS 
	Mục đích sử dụng 
	Xuất xứ của sản phẩm/dịch vụ CNS (trong nước hay nước ngoài)
	Kinh phí 

	Lý do không mua sản phẩm, dịch vụ trong nước 
(nếu có, đề nghị nêu chi tiết)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	





II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ  
1. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm phần mềm và phần cứng
  
	Phần mềm

	Phần cứng

	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm và phần cứng
(triệu đồng)

	Tổng số phần mềm trong nước

	Kinh phí mua sắm phần mềm trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số phần mềm nước ngoài

	Kinh phí mua sắm phần mềm nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm 
(triệu đồng)
	Tổng số thiết bị mua sắm trong nước

	Kinh phí mua sắm thiết bị trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số thiết bị mua của nước ngoài

	Kinh phí mua sắm thiết bị nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần cứng
(triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











2. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm nội dung số và dịch vụ CNS

	Nội dung thông tin số

	Dịch vụ CNS

	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm, sử dụng nội dung thông tin số và dịch vụ CNS
(triệu đồng)

	Tổng số sản phẩm nội dung số trong nước

	Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số sản phẩm nội dung số nước ngoài

	Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm sản phẩm nội dung số 
(triệu đồng)
	Tổng số dịch vụ CNS sử dụng trong nước

	Kinh phí sử dụng dịch vụ CNS trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số dịch vụ CNS sử dụng nước ngoài

	Kinh phí sử dụng dịch vụ CNS nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng số kinh phí sử dụng dịch vụ CNS
(triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







